Biểu mẫu :1A
[bookmark: bookmark4] TÊN ĐƠN VỊ
[bookmark: bookmark5]BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA
DOANH NGHIỆP
Quý ... năm ...
1. Tên doanh nghiệp:
2. Giấy đăng ký kinh doanh số ... ngày ... tháng ... năm....
3. Ngành nghề kinh doanh:
4. Địa chỉ, điện thoại, FAX:
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kế
hoạch năm
	Thực hiện Quý ...
	Luỹ kế
	So sánh với
cùng kỳ năm trước (%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Tổng số doanh nghiệp
	DN
	 
	 
	 
	 

	 
	- Doanh nghiệp có lãi
	DN
	X
	 
	 
	 

	 
	- Doanh nghiệp hoà vốn
	DN
	X
	 
	 
	 

	 
	- Doanh nghiệp lỗ
	DN
	X
	 
	 
	 

	2
	Tổng số lao động
	người
	 
	 
	 
	 

	3
	Tổng quỹ lương
	tr.đồng
	 
	 
	 
	 

	5
	Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách
	tr.đồng
	 
	 
	 
	 

	6
	Tổng vốn chủ sở hữu
	tr.đồng
	 
	[bookmark: _GoBack] 
	 
	 

	7
	Vốn điều lệ
	tr.đồng
	 
	 
	 
	 

	8
	Tổng số vốn của Tập đoàn - PVN (*)
	tr.đồng
	 
	 
	 
	 

	9
	Tổng nợ phải trả
	tr.đồng
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Nợ ngân hàng
	tr.đồng
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Nợ quá hạn
	tr.đồng
	X
	 
	 
	 

	10
	Tổng tài sản
	tr.đồng
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó tổng nợ phải thu
	tr.đồng
	X
	 
	 
	 

	 
	+ Nợ khó đòi
	tr.đồng
	X
	 
	 
	 

	11
	Kết quả kinh doanh
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Doanh thu (không thuế)
	tr.đồng
	 
	 
	 
	 

	 
	- Lãi thực hiện (trước thuế)
	tr.đồng
	 
	 
	 
	 

	 
	- Lỗ thực hiện
	tr.đồng
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  
	........., ngày.....tháng...... năm........
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